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KHỐI 9

Câu 1. Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

* Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa thập niên 60 của thế kỉ XX
- Phong trào giải phóng dân tộc phát triển thành một cao trào sôi nổi ở Đông Nam Á,lan sang Nam Á, Bắc phi, Mĩ latinh.

( Hệ thống thuộc địa của đế quốc-thực dân cơ bản sụp đổ.
* Giai đoạn từ giữa thập niên 60 đến giữa thập niên 70 của thế kỉ XX
- Các phong trào tiêu biểu: Ghinê Bít-xao(9/1974), Môdămbich(6/1975), Ăngôla (11/1975).

( Lật đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha.

* Giai đoạn từ giữa thập niên 70 đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX
- Chống chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Dimbabuê, Namibia, Cộng hoà Nam Phi.

( Hệ thống thuộc địa của đế quốc-thực dân sụp đổ hoàn toàn.

Câu 2. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?

*
Hoàn cảnh: 

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ng;oài đối với khu vực.

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái lan) với sự tham gia của 5 nước ( In – đô – nê – xi – a, ma – lai – xi – a, Phi – líp – pin, Xin – ga – po và Thái Lan).

* 
Mục tiêu:Phát triển kinh tế, văn hóa, thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên.

Câu 3. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

- Trong hơn 3 thế kỷ tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc. 

- Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đấu tranh kiên trì chống chủ nghĩa A-pac-thai 

- Năm 1993,  chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ

- Tháng 4/1994, Nen-xơn Man-đê-la (da đen) được bầu làm tổng thống Cộng hoà Nam Phi

- Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
- Nam Phi đang tập trung sức phát triển kinh tế và xã hội nhằm xóa bỏ “chế độ A-pac-thai” về kinh tế.
Câu 4. Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn – ca – đa (26/7/1953) đã mở ra một gia đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba? 

- Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn – ca – đa ( 26/7/1953) , nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi – đen Ca-xtơ- rô đa lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta, cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba giành thắng lợi. Cu- ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 5. Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi – đen Cát – xtơ – rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta?
Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam được thể hiện :
- Ngày 2-12-1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ.
- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Cu-ba đã giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần.
- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau giữa hai nước (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nhiều lần thăm Việt Nam), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp.

Câu 6. Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng?

* Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:

- Là nước bại trận, bị tàn phá nặng nề, xuất hiện nhiều khó khăn lớn, bao trùm đất nước: nạn thất nghiệp trầm trọng, thiều thốn lương thực, thực phẩm hàng hóa tiêu dùng....
* Nội dung cải cách dân chủ:

- Dưới chế độ quân quản của Mĩ, một loạt các cải cách dân chủ được tiến hành:

+ Ban hành hiến pháp mới có nhiều nội dung tiến bộ

+ Thực hiện cải cách ruộng đất

+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị các tội phạm chiến tranh

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các công ty độc quyền lớn

+ Thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi các co quan nhà nước

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ

· Ý nghĩa:

- Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là 1 nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.

Câu 7. Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU?

6 nước đầu tiên của EU là: CHLB Đức, Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lucxămbua.

Câu 8. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

- Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau để cùng nhau phát triển, mở rộng thị trường. Các nước Tây Âu đứng riêng lẻ không thể đọ được với Mĩ, họ cần phải liên kết cùng nhau trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

- Mở đầu là sự ra đời của cộng đồng than, thép châu Âu (4/1951)

- Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (3/1957).

- Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) (25-3-1957).

- Tháng 7/1967, 3 cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu (EC).

- Tháng 12- 1991, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU), hiện nay có trên 25 thành viên. EU hiện là một trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.

Câu 9. Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì?

· Liên hợp quốc được chính thức thành lập vào tháng 10-1945.

· Duy trì hòa bình, an ninh thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước.

· Giúp đỡ các nước phát triển nền kinh tế, xã hội; đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc

Câu 10. Em hãy nêu những việc làm của liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết?

· Việt Nam gia nhập LHQ từ tháng 9-1977 vfaa là thành viên 149.
· Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, giúp các vùng bị thiên tai, ngăn chặn dịch AIDS,…

· Chương trình phát triển LHQ (UNDP) viện trợ khoảng 270 triệu USD, quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) giúp khoảng 300 triệu USD, quỹ dân số thế giới – UNFPA gíúp 86 triệu USD, tổ chức nông lương thế giới FAO giúp 76,7 triệu USD…

KHỐI 9

Câu 1. Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

*Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:

-Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi trong các  cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập ở các nước như Inđônêxia (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945) và Lào (12/10/1945).

-Phong trào tiếp tục lan sang Nam Á, Bắc Phi như ở Ấn Độ, Ai Cập và Angieri,…

-Năm 1960 là “Năm châu Phi” với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập.

-Ngày 1/1/1959, cuộc cách mạng nhân dân thắng lợi ở Cuba.

Kết quả: tới những năm 60 của TK XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc về cơ bản đã bị sụp đổ (năm 1967 chỉ còn 5,2 triệu km với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu ở Nam châu Phi).
*Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa  những năm 70 của TK XX:

-Thắng lợi của phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha, giành độc lập ở 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê-Bit-xao vào những năm 1974-1975.

*Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của TK XX:

-Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (a-pác-thai), tập trung ở 3 nước miền Nam châu Phi là Rô-đê-ri-a, Tây Nam Phi và Cộng Hòa Nam Phi.
-Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường của người da đen, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ và người da đen được quyền bầu cử và các quyền tự do dân chủ khác.
-Cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi ở Rô-đê-di-a năm 1980(nay là Cộng hòa Dim-ba-bu-ê), ở Tây Nam Phi năm 1990 (nay là Cộng hòa Na-mi-bi-a), đặc biệt ở Cộng hòa Nam Phi.

-N. Man-đê-la được bầu là Tổng thống người da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi năm 1994.
Câu 2. Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
*Hoàn cảnh ra đời:

- Đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

-Nhiều nước ĐNÁ chủ trương thành lập 1 tổ chức lien minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.

-Đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

-Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước ĐNÁ (ASEAN) được thành lập tại Băng  Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước : Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan.
Trong thời kì đầu mới thành lập ASEAN có 2 văn kiện quan trọng là:
1.”Tuyên bố Băng Cốc” (8/1967) xác định mục tiêu:

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
2.”Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở ĐNÁ” – Hiệp ước Ba-li (2/1967) đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên.

* Thời cơ và thách thức khi VN tham gia tổ chức ASEAN???

Câu 3.Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?
-Là nước nằm ở cực nam châu Phi, Cộng hòa Nam Phi có dân số 43,2 triệu người (2002), trong đó 75,2% là người da đen, 13,6-người da trắng, 11,2%-người da màu. Kéo dài hơn 3 TK ( từ1662, khi người Hà Lan tới đây), chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai) đã thống trị cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi.

-Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.
-Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử.

-Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc được tuyên bố xóa bỏ.

-Năm 1994, Nen-xơn Man-đê-la – trở thành vị Tổng thống người da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi.

-Nam phi đang tập trung sức phát triển kinh tế và xã hội nhằm xóa bỏ “ chế độ A-pac-thai” về kinh tế.

* Vài nét về lãnh tụ ANC Nen-xơn Man-đê-la?

-Sinh năm  1918

-1944 gia nhập Đại hội dân tộc phi (ANC)

-1964, bị nhà cầm quyền Nam Phi kết án tù chung than, được trả tự do năm 1990

-1993, được tặng giải thưởng Nôben về hòa bình
Câu 4. Trình bày nét chính về cuộc  cách mạng Cu-ba và kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở nước này?

-Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26/7/1953, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xto-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta than Mĩ.
-1/1/1959, cuộc cách mạng nhân dân giành được thắng lợi

-Chính phủ cách mạng do Phi-đen đứng đầu đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để:
+Cải cách ruộng đất

+Quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài

+Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp và thanh toán nạn mù chữ

+Phát triển giáo dục, y tế,…

-Bộ mặt đất nước thay đổi căn bản và sâu sắc

-Trong nửa thế kỉ qua, nhân dân Cu-ba đã kiên cường, bất khuất vượt qua những khó khăn to lớn do chính sách phá hoại, bao vây, cấm vận về kinh tế của Mĩ, cũng như sự tan rã của Liên Xô và hệ thống XHCN. Cu-ba vẫn đứng vững và tiếp tục  đạt được những thành tích mới.

*Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26/7/1953) đã mở ra  một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?

Tuy cuộc tấn công không giành được thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa  đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới- trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.

*Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen ca-xto-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta?

-Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta Phi-đen cac-xto-rô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất đã vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.

-Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phi-đen và nhân dân Cu-ba luôn ủng hộ kháng chiến của nhân dân Việt Nam “ vì Việt Nam, Cu-ba sẳn sang hiến cả máu”

-Cu-Ba đã cử các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét, mổ cho các thương binh ở chiến trường.

-Sau 1975, Cu-ba đã giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện CuBa ở Đồng Hới ( Quảng Bình).
Câu 5. Tình hình, nội dung cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau CTTG2 và ý nghĩa của chúng?

-Là nước bại trận, bị tàn phá nặng nề, xuất hiện nhiều khó khăn lớn, bao trùm đất nước: nạn thất nghiệp trầm trọng (13 triệu người), thiếu thốn lương thực, thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng,…

-Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải cách dân chủ đã được tiến hành như:

+Ban hành Hiến pháp mới (1946)

+Thực hiện cải cách ruộng đất

+Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh

+Ban hành các quyền tự do dân chủ

-Những cải cách này là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.
Câu 6. Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức lien kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?

-4/1951,  “Cộng đồng than , thép châu Âu” thành lập gồm 6 nước: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

-3/1957, “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC)

-Cộng đồng kinh tế châu Âu chủ trương xóa bỏ dần hàng rào thuế quan, thực hiện tự do lưu thông hàng hóa, tư bản và nhân công giữa 6 nước.

-7/1967, “Cộng đồng châu Âu” (EC) ra đời trên cơ sở sáp nhập 3 cộng đồng trên

-12/1991, các nước EC họp hội nghị cấp cao tại Ma-a-xto-rích (Hà Lan).
-Thông qua 2 quyết định quan trọng:

+Xây dựng một liên minh kinh tế và một liên minh chính trị

+Tiến tới  một nhà nước  chung châu Âu.

-Cộng đồng châu Âu (EC) đổi thành Liên Minh châu Âu (EU) và từ ngày 1/1/1999, một đồng tiền chung là đồng oro (EURO).

-Là lien minh kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới, có tổ chức chặt chẽ nhất với 25 nước thành viên (2004).

Câu 7. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng lien kết với nhau?
Vì:

-Có chung 1 nền văn minh, có nền kinh tế không tách biệt nhau lắm

-Nhằm mở rộng thị trường, tin cậy nhau hơn về chính trị

-Muốn thoát dần sự lệ thuộc  Mĩ

-Để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

Câu 8. Liên hợp quốc:
*Nhiệm vụ:
-Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
-Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

-Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo,…

*Vai trò của Liên hợp quốc:

-Duy trì hòa bình an ninh thế giới

-Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
-Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa, nhất là với các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh

-Việt Nam tham gia Liên hợp quốc 9/1977, là thành viên thứ 149.
* Những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ nhân dân ta mà em biết:
-Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ cos thai và nuôi con nhỏ

-Tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính, giúp đỡ các vùng bị thiên tai, ngăn chặn đại dịch AIDS, giáo dục,…

-Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) :viện trợ khoảng 270 triệu USD
-Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF):giúp khoảng 300 triệu USD

-Tổ chức nông lương thế giới (FAO): giúp 76,7 triệu USD,….

